TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
 NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
LẦN THỨ 16 – NĂM 2023

	1
	Dương Thị Kim Phụng
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh,  huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	27
	11 SKKN cấp huyện; 
Giúp đỡ 3 Gv thành GVG
	10 CSTĐ CS;
7 GVDG cấp huyện;
 
	03 BK UBND tỉnh
	

	2
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
Sinh năm: 1981
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2003
	19
	11 SKKN cấp huyện; Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
	10 CSTĐ CS
2 GVDG cấp tỉnh
	3 BK UBND tỉnh;
1 BK Bộ GD
	

	3
	Võ Văn Niệm
Sinh năm: 1966
Giáo viên Tổng phụ trách, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nam
	Kinh
	1983
	07
	3 SK cấp tỉnh; 5 SK cấp huyện; Giúp đỡ 3 GV thành GVDG
	8 lần GVG cơ sở;
11 CSTĐ cơ sở;
1 CSTĐ cấp tỉnh;

	
06 BK UBND tỉnh

	

	4
	Võ Thị Kim Phượng
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	27
	11 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
	10 CSTĐ CS;
06 GVDG cấp huyện
01 CSTĐ tỉnh
	02 Bk UBND tỉnh
01 K TTgCP
	

	5
	Trần Quốc Thái
Sinh năm: 1974
Giáo viên, Trường Tiểu học thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ  Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	   Nam 
	Kinh
	1994
	22
	01 SK cấp tỉnh; 
07 SK
cấp huyện; 
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
Bồi dưỡng năng khiếu cho 05 HSG đạt giải cấp tỉnh
	08 CSTĐ CS;
11 GVDG cấp huyện;
02 GVDG cấp tỉnh
	 05 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
  
  
	

	6
	Bùi Thị Bích Ngọc
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhị Thành, huyện Thủ  Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	 20
	 12 SKKN cấp cơ sở;
2 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
	11 CSTĐ CS;
06 GVDG cơ sở;
01 GVDG cấp tỉnh

	1 BK UBND tỉnh;
 1 BK Bộ GD ;
1 BK TTgCP
	

	7
	Ngô Văn Mến
Sinh năm 1964
Giáo viên, Trường Tiểu học Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nam
	Kinh
	1990
	32
	06 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 3 GV thành GVDG

	09 CSTĐ CS;
4 GVDG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh

	02 BK UBND tỉnh;
 01 BK Bộ GD;
01 BK TTgCP
	

	8
	Phạm Thị Kim Vàng
Sinh năm: 1985
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2006
	17
	9 SKKN cấp huyện;
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 10 GV thành GVDG
	9 CSTĐ CS;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
5 GVDG cấp huyện
	1 BK UBND tỉnh;
1 BK Bộ GD
	

	9
	Huỳnh Thị Quyên
Sinh năm: 1975
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	[bookmark: _GoBack]Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	27
	12 SKKN cấp huyện;
2 SKKN cấp tỉnh; Giúp đỡ 4 GV thành GVDG
	13 CSTĐ cơ sở;
4 GVG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh
	3 BK UBND tỉnh; 01 BK Tổng LĐLĐ VN; 
01 BK TTCP
	



1

